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      LĐLĐ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:     /QĐ-CĐCS                               Hương Xuân, ngày       tháng 01 năm 2018

QUẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

Công đoàn cơ sở phường Hương Xuân


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN
- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;
- Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;
- Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BCH CĐCS;

- Căn cứ phiên họp ngày     tháng       năm 2018 của CĐCS phường Hương Xuân,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở phường Hương Xuân.

Điều 2. Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở phường Hương Xuân hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, các tổ công đoàn, công chức, đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Hương Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


	Nơi nhận:

- LĐLD thị xã;

- BTV Đảng ủy;

- UBND phường;

- Các đ/c UV BCH, UBKT CĐCS;

- Như Điều 3;

- Lưu./.
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

                       Trần Viết Xuân


QUY CHẾ

Chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở phường Hương Xuân

(Ban hành kèm Quyết định số       /QĐ-CĐCS ngày      /       / 2018
của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phường Hương Xuân)





I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Tài chính, tài sản của CĐCS thuộc sở hữu của tổ chức Công đoàn, do Ban Chấp hành CĐCS quản lý và sử dụng theo nguyên tắc quản lý tài chính Công đoàn.

- Quỹ Công đoàn được hình thành từ các nguồn: kinh phí công đoàn, đoàn phí, nguồn thu khác (nếu có).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. Nội dung thu tài chính công đoàn cơ sở:
1. Thu kinh phí Công đoàn (Căn cứ tại điều 5, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn):
- Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương, phụ cấp theo lương được tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội. 
- Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn theo quy định. Theo đó CĐCS được sử dụng 66% số thu kinh phí công đoàn.
2. Thu đoàn phí Công đoàn (Căn cứ điều 23, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn):
- Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp theo lương được tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội. 
- Công Đoàn cơ sở được sử dụng 100% số thu đoàn phí Công đoàn.
3. Thu từ quỹ tham quan: Ban chấp hành công đoàn thống nhất mỗi đoàn viên, người lao động đóng quỹ tham quan là 70.000đ/đoàn viên, người lao động/tháng.

3. Thu khác:
Kinh phí nhận từ sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân.
II. Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đoàn cơ sở:

1. Chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn (Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn):
a. Phụ cấp kiếm nhiệm:

- Chủ tịch Công đoàn cở sở hưởng mức phụ cấp 0,2 x mức lương cơ sở

- Phó Chủ tịch Công đoàn cở sở hưởng mức phụ cấp 0,15 x mức lương cơ sở

b. Phụ cấp trách nhiệm:

Ủy viên Ban chấp hành CĐCS hưởng  mức phụ cấp 0,14 x mức lương cơ sở

* Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn (phần công đoàn cơ sở được sử dụng) và nguồn thu khác để chi phụ cấp cho  cán bộ công đoàn. Trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. 
2. Chi quản lý hành chính (10%):
- Chi Hội nghị tổng kết năm: 200.000đ/năm

- Chi mua văn phòng phẩm, nước uống: 500.000đ/năm.

3. Chi hoạt động phong trào:
3.1. Chi tuyên truyền:
Chi mua Báo Lao động: 1.000.000đ/năm 

3.2. Chi về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao:
- Chi hoạt động thể dục thể thao: 1.000.000đ/năm

- Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ: 1.000.000đ/năm

3.3. Chi tham quan:
Hàng năm tổ chức cho toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động đi tham quan (lộ trình, thời gian Ban chấp hành sẽ quyết định). Kinh phí được sử dụng từ quỹ tham quan và các nguồn thu hợp pháp khác. Trước khi tổ chức tham quan, Ban chấp hành Công đoàn sẽ thông báo trước 05 ngày để đoàn viên, người lao động sắp xếp công việc để tham gia. Việc tham quan học tập là nhiệm vụ của đoàn viên, người lao động vì vậy 100% đoàn viên và người lao động phải tham gia. 
3.5. Chi tổ chức các hoạt động về giới.

Hàng năm phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ phường tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mức chi 200.000đ/đoàn viên nữ/năm.

3.6. Chi thăm hỏi trợ cấp.

a) Thăm hỏi.
- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau và việc hỉ (cưới) của đoàn viên công đoàn. Cụ thể : 
+ Chi ốm đau thăm hỏi: 

- Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (không quá 02 lần/năm): 200.000 đồng/đoàn viên


- Nữ đoàn viên sinh con (không quá 02 lần): 200.000 đồng/đoàn viên .
        
- ĐVCĐ kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà trị giá: 300.000 đồng/người. 

- Chi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn nhân dịp tết cổ truyền, trị giá 200.000đ/đoàn viên.

- Quà cho đoàn viên Công đoàn nghĩ công tác, nghĩ hưu: 500.000 đồng/đoàn viên (trừ trường hợp bị kỷ luật thôi việc).


- Hỗ trợ đoàn viên công đoàn hiến máu tình nguyện: 50.000 đồng/lượt.


- Đoàn viên Công đoàn qua đời, Ban chấp hành Công đoàn đi phúng điếu gồm vòng hoa và tiền trị giá 500.000 đồng.
b) Trợ cấp.

- Chi trợ cấp cho đoàn viên gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo gây tổn thất về sức khoẻ, tính mạng hoặc tài sản (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, đóng góp của đoàn viên công đoàn để quyết định mức hỗ trợ phù hợp).
3.7. Chi động viên, khen thưởng.
- Chi khen thưởng con đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

+ Trúng tuyển Đại học hệ chính quy: 100.000đ/học sinh.

+ Tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi: 200.000đ/sinh viên.

+ Đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (trừ các giải văn nghệ, thể dục thể thao) do thị xã, tỉnh, quốc gia tổ chức: đạt giải  quốc gia: 300.000đ; đạt giải tỉnh: 200.000đ; đạt giải thị xã: 100.000đ.

+ Học sinh đạt loại giỏi: Cấp 3: 150.000đ; cấp 2: 100.000đ.
- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

III. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI:


1. Thủ tục:

- Đối với trường hợp chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên: Tổ trưởng CĐ hoặc UVBCH viết giấy đề nghị duyệt chi tiền, gửi BCH CĐCS, khi được đồng ý thì kế toán CĐCS lập phiếu chi, Chủ tịch CĐCS ký duyệt, thủ quỹ CĐCS thực hiện cấp phát tiền.

- Đối với trường hợp chi hoạt động phong trào: Ủy viên BCH lập KH dự kiến kinh phí, nội dung và mức chi, đề nghị BCH CĐCS xem xét quyết định.
- Về tổ chức tham quan, hàng năm Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch báo cáo với Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền để quyết định (Thời gian vào dịp 08/3 hoặc 20/10 hoặc những ngày lễ khác). 

2.  Thẩm quyền quyết định mức chi:


+ Chủ tịch CĐCS được quyền quyết định duyệt chi theo quy định.
+ Với những khoản chi mức cao hơn phải có sự đồng ý của tập thể Ban chấp hành CĐCS.

+ Việc thực hiện chi tiêu phải tiết kiệm, đúng quy định.

IV. Tổ chức thực hiện.

- Ban Chấp hành công đoàn phải làm tốt công tác quản lý và kiểm tra, bảo đảm cho từng cán bộ, đoàn viên Công đoàn nắm vững, thực hiện tốt quy chế này và nhận thức được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm và quyền lợi của từng cá nhân.


- Định kỳ hàng năm, Kế toán công đoàn báo cáo công khai tài chính với Lãnh đạo công đoàn và đoàn viên Công đoàn, người lao động để biết. 


- Khi có thay đổi của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành công đoàn sẽ điều chỉnh chế độ chi tiêu hành chính mới từ khi quy định mới có hiệu lực thi hành và sẽ lấy ý kiến tập thể đoàn viên công đoàn để điều chỉnh cho phù hợp.


- Khi Nhà nước có thay đổi những quy định về mức lương tối thiểu chung, Ban chấp hành công đoàn sẽ thực hiện theo quy định mới từ khi quy định của Nhà nước có hiệu lực thi hành.  


Quy chế này được thông báo tới từng đoàn viên công đoàn để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Ban chấp hành CĐCS sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	Nơi nhận:

- LĐLĐ thị xã (báo cáo);

- TVĐU phường;

- UBND phường;

- Các đ/c UV BCH, UBKT CĐCS;

- Tổ trưởng tổ Công đoàn;

- Lưu./.
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Trần Viết Xuân
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